
Phụ lục 1 

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG 

Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm 

 phục vụ hoạt động khám dịch vụ quý II  năm 2026  

( Kèm theo Thông báo  số 81 /TB-KSBT  ngày 19/5/2026 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật/Quy cách 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng  

1 

Hóa chất pha loãng dùng 

cho máy phân tích huyết 

học  

Dùng để pha loãng cho đếm tế bào. 

- Trạng thái vật lý: Chất lỏng; 

Không màu, không mùi; 

-Độ pH: 7,35-7,55; Tính tan: Tan trong nước 

- Thành phần: Nước tinh khiết, Natri clorid, 

sulfate, Tris 

* Quy cách: 18 lít/Can 

Can 02 

2 
Test nhanh xét nghiệm 

viêm gan A 

Xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng 

Hepatitis A Virus 

- Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương 

Độ nhạy: 96.07 % 

Độ đặc hiệu: 99.34 % 

Thành phần Kit thử: 

- Kháng thể đơn dòng kháng HAV (HAV 

monoclonal antibody): 40 μg/ml; 

- IgG chuột (Mouse IgG): 40μg/ml; 

- Kháng thể kháng chuỗi μ-IgM người (Anti-

human IgM μ-chain antibody): 2.25mg/ml. 

- Kháng thể đa dòng kháng IgG chuột (anti-

mouse polyclonal antibody): 2.0 mg/ml. 

 

Test 400 

3 Bơm kim tiêm 3 ml 
Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Dung 

tích 3ml 
Cái 3.000 

4 Ống nghiệm EDTA 
Ống nghiệm vật liệu bằng nhựa PP, màu xanh 

dương có dung tích chứa máu tiêu chuẩn 2ml 
Ống 2.000 

5 
Que tăm bông lấy mẫu vô 

trùng 

Chất liệu: Tre tự nhiên;Thân chuốt tròn, nhẵn, 

đã hấp sấy tiệt trùng 
Cái 200 

6 Giấy in siêu âm trắng đen 

Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của 

các dòng máy in nội soi, siêu âm. 

Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám 

màu tốt, không lem nhòe. 

Kích cỡ giấy siêu âm đúng tiêu chuẩn 110mm. 

Cuộn 30 

7 Que đè lưỡi gỗ 

Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, 

không cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an 

toàn trong sử dụng 

Que 3.000 

8 Giấy in điện tim 

Kích thước 63x30x16; Khả năng in ấn chất 

lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo bản in sinh 

động và sắc nét. 

Phù hợp máy điện tim Nihon Khden 

Cuộn 30 

Cộng: 09 khoản    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 


